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Tên địa phương 

Mức giá 

Đất ở Đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp 

1 Xã Quảng Phú Cầu 550 000 350 000 

2 Xã Trường Thịnh 550 000 350 000 

3 Xã Liên Bạt 550 000 350 000 

4 Xã Phương Tú 400 000 230 000 

5 Xã Trung Tú 400 000 230 000 

6 Xã Đồng Tân 400 000 230 000 

7 Xã Minh Đức 400 000 230 000 

8 Xã Hoa Sơn 400 000 230 000 

9 Xã Vạn Thái 400 000 230 000 

10 Xã Hoà Xá 400 000 230 000 

11 Xã Viên An 300 000 175 000 

12 Xã Viên Nội 300 000 175 000 

13 Xã Cao Thành 300 000 175 000 

14 Xã Đồng Tiến 300 000 175 000 

15 Xã Hoà Phú 300 000 175 000 

16 Xã Phù Lưu Tế 300 000 175 000 

17 Xã Lưu Hoàng 300 000 175 000 

18 Xã Hồng Quang 300 000 175 000 

19 Xã Đội Bình 300 000 175 000 

20 Xã Minh Đức 300 000 175 000 

21 Xã Kim Đường 300 000 175 000 

22 Xã Tảo Đường Văn 300 000 175 000 

23 Xã Đại Hùng 300 000 175 000 

24 Xã Đồng Lỗ 300 000 175 000 

25 Xã Hoà Lâm 300 000 175 000 

26 Xã Trầm Lộng 300 000 175 000 

27 Xã Sơn Công 300 000 175 000 

28 Xã Đại Cường 300 000 175 000 
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